
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 8, Đường Trung Yên 6, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

04/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINGARDEN

0108307290

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ ăn uống khác 5629

2. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

4. Phá dỡ 4311

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

8. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: 
Dịch vụ vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Dịch vụ diệt côn trùng và chống mối mọt

8129

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
 - Tư vấn lập dự án đầu tư trong lĩnh vực môi trường, du lịch;
 - Tư vấn lập dự án trồng rừng;

7490

11. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Làm sạch các tòa nhà mới sau xây dựng

4330

12. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc vác hàng hóa tại bến, bãi đỗ ô tô; Xếp hàng hóa 
hoặc hành lý của hành khách từ ô tô

5224

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VINGARDEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINGARDEN JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VINGARDEN.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967868000
Email:

Fax:
Website:
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14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
( Trừ bán lẻ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

15. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130(Chính)

16. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

17. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

18. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

19. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

20. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

21. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

22. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

23. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Hoạt động của các bến bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng 
hóa; Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô 
tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy

5221

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

26. Xây dựng nhà các loại 4100

27. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán và ký gửi hàng hóa;

4610

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ logistics

5229

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

31. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

32. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

33. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

34. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

35. Chuẩn bị mặt bằng 4312

36. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

37. Bán buôn thực phẩm 4632

38. Bán buôn đồ uống 4633

39. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

40. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

41. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TRUNG ĐIỆN

Tổ 4, Thị Trấn 
Đông Hưng, 
Huyện Đông 
Hưng, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0340910034
03

42. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định 

4931

43. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
-  Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ô tô, vận tải 
hành khách du lịch bằng xe ô tô
- Kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932

44. Giáo dục nghề nghiệp 8532

45. Vệ sinh chung nhà cửa
Chi tiết: Hoạt động vệ sinh thông thường cho: văn phòng, nhà 
máy, cửa hàng, các cơ quan và các công trình nhà ở đa mục 
đích và kinh doanh khác

8121

46. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

47. Quảng cáo
Chi tiết: Quảng cáo thương mại và dịch vụ quảng cáo

7310

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Trừ hoạt động đấu giá độc lập)

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 LƯU VĂN 
THUYÊN

Tổ 2, Phường 
Thạch Bàn, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

900.000 9.000.000.000 90,000

Tổng số 900.000 9.000.000.000 90,000

0340870013
17

3 TĂNG THANH 
CAO

Số 2, Ngách 
1/132, Tổ 17, 
Phường Quan 
Hoa, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

013191935

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034087001317
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 106 tầng 1 nhà A, tập thể Đại học Luật, Phường Dịch Vọng Hậu, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU VĂN THUYÊN Nam

10/06/1987 Kinh Việt Nam

23/03/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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